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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỊ THỦY 

TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

  : 61/2020/QĐ T-DS 

 

         n         t  n   6  năm 2020 
 
       

 UY T ĐỊNH 

   TH M GI I  UY T VIỆC D N    

 /v   u   u tu  n    m t n      ó khó khăn tron  nhận thứ ,  

làm  hủ hành v   

TÒA ÁN NH N D N HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG 

                                         : 

   m p  n -     t   p   n   p: Ôn  Phạm  ăn Hùn .  

                : Bà Huỳnh Thị Qu ền Trân - Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân hu ện  ị Thủ , tỉnh Hậu G an . 

                                                                   

             : Ôn  Tr ơn   ăn Ph ợn  - K ểm sát v  n. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, tạ  Trụ sở Tòa án nhân dân hu ện  ị Thủ , 

tỉnh Hậu G an  mở ph  n h p sơ thẩm   n  kha       qu  t v ệ  dân s  thụ l  

s : 82/2020/TLST-DS, ngày 27 tháng 3 năm 2020, về v ệ  “  u   u tu  n    

m t n     m t năn  l   hành v  dân s  , th o Qu  t  ịnh mở ph  n h p sơ thẩm 

g    qu  t v ệ  dân s  s : 20/2020/QĐ T-VDS, ngày 28 tháng 5 năm 2020,   m 

nh n  n     tham   a t  tụn  sau  â : 

        u   u      qu  t v      n s : Anh N u ễn  ăn P, s nh năm: 

1988;  ịa  hỉ: Ấp 03, xã  ĩnh Hòa H n  Bắ , hu ện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 

(Có mặt). 

       ó qu ền lợ   n  ĩ  vụ l  n qu n: Bà L  Thị T, s nh năm: 1965;  ịa 

 hỉ: Ấp 4, xã  , hu ện T, tỉnh G( ắn  mặt). 

NỘI DUNG VIỆC D N     

 Tron   ơn   u   u n à  13/01/2020, quá tr nh      qu  t v ệ  dân s  và 

tạ  ph  n h p, n       u   u anh N u ễn  ăn P trình bày: Anh là con ru t bà Lê 

Thị T, do bà T ị  ệnh tâm th n h ện  an    ợ  Trun  tâm B o trợ xã h   thành 

ph  C n Thơ  hăm só  và qu n l ; bà Tlà thành viên trong h    a   nh vớ   n  

L  Qu   K (ông K là em bà T),       hứn  nhận qu ền sử dụn    t  ủa ông K 

  p  ho h    a   nh (tron   ó  ó  à T), ông K  an  khở  k ện vụ án khá    u 
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  u Tòa án hủ  hợp   n   hu ển nh ợn  qu ền sử dụn    t    a  n  K vớ   n  

N u ễn   ệt Đ; do bà L  Thị T là n      ó qu ền lợ , n hĩa vụ liên quan, nh n  

bà T kh n  thể tham   a t  tụn    ợ  v  Trun  tâm B o trợ xã h   thành ph  

C n Thơ  hăm só  và qu n l   à Thắn . Do  ó, tạ  ph  n h p anh Ptha   ổ  yêu 

  u Tòa án tu  n    bà L  Thị T  ị m t năn  l   hành v  dân s , san    u   u 

Tòa án tuyên    m t n      ó khó khăn tron  nhận thứ , làm  hủ hành v . 

N      ó qu ền lợ , n hĩa vụ l  n quan: Bà L  Thị T (vắn  mặt), h ện do 

Trung tâm B o trợ xã h   thành ph  C n Thơ  hăm só  và qu n l . 

  ề tà  l ệu,  hứn   ứ  ó tron  h  sơ   m: Đơn   u   u n à  13/01/2020; 

  n t  kha ;   n ph  t       kha  s nh;   n  am k t   a   nh n à  20/6/2019 

(phô tô);  ơn x n xá  nhận;   n sao sổ h  khẩu  ủa anh Pvà ông K;  hứn  m nh 

nhân dân  ủa anh Pvà bà T(phô tô); th n   áo n p t ền tạm ứn  lệ ph ;    n la  

thu tạm ứn  lệ ph ; qu  t  ịnh phân   n  Thẩm phán; th n   áo thụ l  v ệ  dân 

s ; th n   áo  ổ sun  tà  l ệu,  hứn   ứ;      thăm nu   (ph  t );  ơn x n xác 

nhận;  ơn   u   u tr n    u   ám  ịnh; qu  t  ịnh tr n    u   ám  ịnh;    n 

  n   ao nhận; C n  văn s  67 n à  25/5/2020  ủa Trun  tâm pháp   tâm th n 

khu v   Tâ  Nam B ; th n   áo s  48  ủa Tòa án; k t luận   ám  ịnh s  

145/2020/KLGĐ; qu  t  ịnh mở ph  n h p;    n   n t n   ạt th n   áo;    n 

  n   ao nhận h  sơ; qu  t  ịnh phân   n  K ểm sát v  n; 

 Tạ  ph  n h p, K ểm sát v  n tham   a ph  n h p phát   ểu   k  n về v ệ  

thụ l       qu  t v ệ  dân s   ủa Thẩm phán, Th  k  ph  n h p,   n  nh    thứ  

 h p hành pháp luật  ủa n       u   u là  ún  pháp luật. Đề n hị: Ch p nhận 

  u   u  ủa anh N u ễn  ăn P; về lệ ph   u   anh Pph   n p. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

 au kh  n h  n  ứu  á  tà  l ệu,  hứn   ứ  ó tron  h  sơ v ệ  dân s    ợ  

thẩm tra tạ  ph  n h p;   k  n  ủa   ơn  s  và  ạ  d ện   ện k ểm sát tạ  ph  n 

h p, Tòa án nhân dân hu ện  ị Thủ  nhận  ịnh: 

[1]  ề áp dụn  pháp luật t  tụn :  

[1.1] Thẩm qu ền th o loạ  v ệ : Anh N u ễn  ăn P  ó  ơn   u   u 

tuyên    bà L  Thị T m t năn  l   hành v  dân s ; tạ  ph  n h p anh Ptha   ổ  

và   u   u Tòa án tuyên     à L  Thị T là n      ó khó khăn tron  nhận thứ , 

làm  hủ hành v , thu   tr  n  hợp   ợ  qu   ịnh tạ  kho n 1 Đ ều 27  ủa B  

luật T  tụn  dân s . 

[1.2] Thẩm qu ền th o lãnh thổ: Do bà T ó  ịa  hỉ    trú tạ   p 04, xã V, 

hu ện T, tỉnh G. Căn  ứ   ểm a kho n 2 Đ ều 35,   ểm a kho n 2 Đ ều 39  ủa 
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B  luật T  tụn  dân s ,   u   u      qu  t v ệ  dân s   ủa anh Phụn , thu   

thẩm qu ền  ủa Tòa án nhân dân hu ện  ị Thủ , tỉnh Hậu G an . 

[1.3] N      ó qu ền lợ , n hĩa vụ l  n quan vắn  mặt;  ăn  ứ kho n 3 

Đ ều 367  ủa B  luật T  tụn  dân s ,  ể      qu  t vắn  mặt bà L  Thị T. 

[2]  ề áp dụn  pháp luật n   dun : Tạ  th     ểm anh P  a ra   u   u, do 

B  luật Dân s  năm 2015  an    ều  hỉnh, n n áp dụn  B  luật nà   ể      

qu  t. 

 [3] Anh N u ễn  ăn P là con bà L  Thị T, bà T ị  ệnh tâm th n, h ện 

nay do Trun  tâm B o trợ xã h   thành ph  C n Thơ  hăm só  và qu n l ; bà 

T òn  ó t n tron  sổ h  khẩu   a   nh  ủa  n  L  Qu   Khở ,       hứn  nhận 

qu ền sử dụn    t  ủa  n  L  Qu   Khở    p  ho h  do  n  L  Qu   Khở   ạ  

d ện  ho h   ứn  t n; ông K  an  tranh  h p về hợp   n   hu ển nh ợn  

quyền sử dụn    t vớ   n  N u ễn   ệt Đ. Đ n n à  14/5/2020, anh P ó  ơn 

  u   u tr n    u   ám  ịnh. Th o kho n 1 Đ ều 23  ủa B  luật Dân s  qu  

 ịnh về n      ó khó khăn tron  nhận thứ , làm  hủ hành v , th : “1.       

t  n  n  n  o tìn  trạn  t ể   ất  oặ  t n  t  n m  k ôn  đ  k   năn  n ận 

t ứ   l m       n  v  n  n       đ n mứ  mất năn  l     n  v    n s  t ì t eo 

  u   u     n     n    n      ó qu ền  lợ  í   l  n qu n  oặ       ơ qu n  tổ 

  ứ   ữu qu n  tr n  ơ sở k t luận    m đ n  p  p   t m t  n   ò   n r  qu  t 

đ n  tu  n bố n     n   l  n      ó k ó k ăn tron  n ận t ứ   l m       n  v  

v    ỉ đ n  n        m  ộ  x   đ n  qu ền  n  ĩ  vụ     n        m  ộ”. Theo 

  n K t luận   ám  ịnh pháp   về tâm th n s  145/2020/KLGĐ, n à  03/6/2020 

 ủa Trun  tâm pháp   tâm th n khu v   Tâ  Nam B  k t luận: “-  ề      : 

H  n tạ  đ ơn  s   ó b n  lý t m t  n:   m t  n p  n l  t t ể k ôn  b  t đ n  

(F20.3-I D 0)       đ  n b n  t u  n    m; -  ề năn  l  : H  n tạ  đ ơn  s  

 ó k ó k ăn tron  n ận t ứ   l m       n  v ”. Do  ó, v ệ  anh P  u   u tuyên 

    à L  Thị T  ó khó khăn tron  nhận thứ , làm  hủ hành v  là  ó  ăn  ứ. Do 

 ó,   k  n  ủa K ểm sát v  n  ề xu t h ớn       qu  t là  ó  ăn  ứ. Chỉ  ịnh anh 

N u ễn  ăn P là n       ám h  và ng     ạ  d ện th o pháp luật cho bà L  Thị 

T. 

  [4]  au kh  qu  t  ịnh nà   ó h ệu l  , anh N u ễn  ăn P có trách 

nh ệm l  n hệ vớ  Ủ   an nhân dân xã  ị B nh, hu ện  ị Thủ , tỉnh Hậu G an  

 ể th   h ện v ệ   ăn  k  n       ám h   ho  à L  Thị T, th o qu   ịnh  ủa 

Luật H  tị h. Nh n  n     thân th  h  ủa  à Thắn ,  ó thể  ử m t n     tron  

s  nh n  n     thân th  h  ủa  à Thắn ,  ể   ám sát v ệ    ám h   ủa anh 

Phụn . 

[5]  ề lệ ph  sơ thẩm      qu  t v ệ  dân s : Th o kho n 1 Đ ều 37  ủa 

N hị qu  t s : 326/2016/ BT QH14, n à  30/12/2016  ủa Ủ   an Th  n  vụ 



4 

 

Qu   h   khóa 14 qu   ịnh: “        u   u  ò   n      qu  t v      n s  p    

   u l  p í sơ t  m k ôn  p ụ t uộ  v o v     ò   n   ấp n ận     k ôn    ấp 

n ận đơn   u   u        . Căn  ứ vào qu   ịnh  ủa pháp luật v ện dẫn tr n, th  

anh Pph    hịu lệ ph .  

    á  lẽ tr n,  

 UY T ĐỊNH  

Căn cứ:  á  Đ ều 5, 6, kho n 1 Đ ều 27,   ểm a kho n 2 Đ ều 35,   ểm a 

kho n 2 Đ ều 39, kho n 1 và kho n 4 Đ ều 91, các Đ ều 93, 94, 95, 102, 361, 

367, 371, 372, 376, 377, 378  ủa B  luật T  tụn  dân s ; kho n 1 Đ ều 37  ủa 

N hị qu  t s : 326/2016/ BT QH14, n à  30/12/2016  ủa Ủ   an Th  n  vụ 

Qu   h   khóa 14. 

Áp dụng: các Đ ều 19, 46, 47, 49, 57, 58, 59, kho n 2 Đ ều 136  ủa B  

luật Dân s  năm 2015; Đ ều 19  ủa Luật H  tị h.  

        nh: Ch p nhận   u   u  ủa anh N u ễn  ăn P; về v ệ    u   u 

Tòa án tu  n    bà L  Thị T  ó khó khăn tron  nhận thứ , làm  hủ hành v . 

1. Tu  n   : Bà L  Thị T, s nh năm: 1965;  ịa  hỉ: Ấp 04, xã  ị B nh, 

hu ện  ị Thủ , tỉnh Hậu G an  là n      ó khó khăn tron  nhận thứ , làm  hủ 

hành vi. 

2. Chỉ  ịnh: Anh N u ễn  ăn P là n       ám h   ho  à L  Thị T; anh 

N u ễn  ăn P có trá h nh ệm l  n hệ vớ  Ủ   an nhân dân xã V, hu ện T, tỉnh 

G  ể th   h ện v ệ   ăn  k  n       ám h   ho  à L  Thị T. 

3. Anh N u ễn  ăn P  ó  á  qu ền và n hĩa vụ  ủa n       ám h :  

 ử dụn  tà  s n  ủa n       ợ    ám h   ể  hăm só ,  h  dùn   ho 

nh n  nhu   u th  t   u  ủa n       ợ    ám h ;  

Đ ợ  thanh toán  á   h  ph  hợp l   ho v ệ  qu n l  tà  s n  ủa n     

  ợ    ám h ;  

Đạ  d ện th o pháp luật  ho n       ợ    ám h  tron  v ệ  xá  lập, th   

h ện   ao dị h dân s  và th   h ện  á  qu ền khá  th o qu   ịnh  ủa pháp luật 

nhằm   o vệ qu ền, lợ    h hợp pháp  ủa n       ợ    ám h . 

Có trá h nh ệm qu n l  tà  s n  ủa n       ợ    ám h  nh  tà  s n  ủa 

 h nh m nh;   ợ  th   h ện   ao dị h dân s  l  n quan   n tà  s n  ủa n     

  ợ    ám h  v  lợ    h  ủa n       ợ    ám h . 

V ệ   án, trao  ổ ,  ho thu ,  ho m ợn,  ho va ,   m   , th   h p,  ặt 

    và   ao dị h dân s  khá      vớ  tà  s n  ó   á trị lớn  ủa n       ợ    ám 

h  ph     ợ  s    n     ủa n       ám sát v ệ    ám h . 
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N       ám h  kh n    ợ    m tà  s n  ủa n       ợ    ám h  tặn   ho 

n     khá . Cá    ao dị h dân s     a n       ám h  vớ  n       ợ    ám h  

 ó l  n quan   n tà  s n  ủa n       ợ    ám h   ều v  h ệu, trừ tr  n  hợp 

  ao dị h   ợ  th   h ện v  lợ    h  ủa n       ợ    ám h  và  ó s    n     ủa 

n       ám sát v ệ    ám h . 

4. Lệ ph  sơ thẩm      qu  t v ệ  dân s : Anh N u ễn  ăn P ph    hịu lệ 

ph  s  t ền là 300.000  (Ba trăm n àn   n ),   ợ  trừ vào s  t ền 300.000  (Ba 

trăm n àn   n ) tạm ứn  lệ ph   ã n p, th o    n la  thu t ền tạm ứn  lệ ph  s  

0000984 ngày 27/3/2020  ủa Ch   ụ  Th  hành án dân s  hu ện  ị Thủ , tỉnh 

Hậu G an  thành lệ ph  sơ thẩm, anh P ã n p xon . 

5. N       u   u, n      ó qu ền lợ , n hĩa vụ l  n quan   n v ệ       

qu  t v ệ  dân s   ó qu ền khán   áo qu  t  ịnh      qu  t v ệ  dân s  tron  

th   hạn 10 n à , kể từ n à  Tòa án ra qu  t  ịnh. Tr  n  hợp h  kh n   ó mặt 

tạ  ph  n h p      qu  t v ệ  dân s  th  th   hạn  ó   ợ  t nh từ n à  h  nhận 

  ợ  qu  t  ịnh      qu  t v ệ  dân s  hoặ  kể từ n à  qu  t  ịnh  ó   ợ  

th n   áo, n  m   t.  

6.   ện k ểm sát  ùn    p  ó qu ền khán  n hị qu  t  ịnh      qu  t v ệ  

dân s  tron  th   hạn 10 n à ,   ện k ểm sát   p tr n tr   t  p  ó qu ền khán  

n hị tron  th   hạn 15 n à , kể từ n à  Tòa án ra qu  t  ịnh. 

Tron  tr  n  hợp   n án, qu  t  ịnh   ợ  th  hành th o qu   ịnh tạ  Đ ều 

2 Luật th  hành án dân s  th  n       ợ  th  hành án dân s , n     ph   th  hành 

án dân s   ó qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền   u   u th  hành án, t  n u ện 

th  hành án hoặ   ị   ỡn   h  th  hành án th o qu   ịnh tạ   á  Đ ều 6, 7, 7a và 

9 Luật th  hành án dân s ; th   h ệu th  hành án   ợ  th   h ện th o qu   ịnh tạ  

Đ ều 30 Luật th  hành án dân s . 

 

 ơ  n ận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Hậu G an ; 

-   ện k ểm sát hu ện  ị Thủ ; 

- Ch   ụ  THA D  hu ện  ị Thủ ; 

- Cá    ơn  s ; 

- L u h  sơ v ệ  dân s ;  P; 

- Cổn  TTĐT ( ể   n    ); 

TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N H P 
 

 

 

 

 
 

Phạm Văn Hùng 
 

 

 


